
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4

1 Nguyễn Văn Minh Ho Ho Ho X H H X H H X H H H X H X X X X X X X X 15

2 Nguyễn Khoa X H X H X X H X H X X H X H X Ho Ho X X Ho Ho Ho X 17

3 Nguyễn Vân Giang X H X H X H H H H H H H H H H X X X X X X X X 11

4 Ng Ng H Ngọc Quyên H H H H H H H X H H H H H H H X X X X X X X X 9

5 Võ Anh Trang H H H H H H H X H H H H H H H X X X X X X X X 9

6 Vũ Thị Thái Linh H H X H H H H H H H H H H H H Ho Ho X X Ho Ho Ho X 9

7 Nguyễn Sanh Cường X H X H H H H H H H H H H H H X X X X X X X X 10

8 Lê Quý Hưng Quốc H X X X X X H X X X X H X H X Ho Ho X X Ho Ho Ho X 19

9 Bùi Văn Dũng H X X X H H H H X H H H H H H X X X X X X X X 12

10 Nguyễn Thị Thuỷ H H H X X H H H H H H H H H H X X X X X X X X 10

11 Nguyễn Thị Khánh Thư H X X X X H H X H H H H H H H X X X X X X X X 13

12 Nguyễn Thị Thu Hồng H H H H H H H H H H H X H H H X X X X X X X X 9

13 Lê Tất Đạt X H H H H H H X X H H H H H H X X X X X X X X 11

14 Trần Việt Khánh H H X X H H H H H H H H H H H Ho Ho X X Ho Ho Ho X 10

15 Đỗ Thị Hải Yến H H X X X X H X H H H H H H H X X X X X X X X 13

16 Lê Hồng Thái H H H H H H H X H H H H H H H X X X X X X X X 9

17 Đặng Ngọc Đoàn H H H H H H H X H H H H H H H X X X X X X X X 9

18 Nguyễn Văn Đôn X H X H X H H H H H H H H H H Ho Ho X X Ho Ho Ho X 11

19 Nguyễn Văn Danh X X H H H H H H H H H H H H H X X X X X X X X 10

20 Lê Phi Trường H H H H H H H H H H H H H H H X X X X X X X X 8

21 Trần Vĩnh Xuyên H H X H H H X H H H H H H H H X X X X X X X X 10

22 Lâm Thanh Hùng H H H H H H X H H H H H H H H X X X X X X X X 9

23 Dương Ngọc Vọng H H H H H H H H H H H X H H H X X X X X X X X 9

24 Nguyễn Ngọc Tuyên H H H H H H H H H H H X H H H X X X X X X X X 9

STT

    HỌ VÀ TÊN 

BẢNG CHẤM CÔNG
THÁNG 08  NĂM 2016
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4
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25 Nguyễn Cao Phong H H H H H H H X H H X H X X X X X X X X X X X 13

26 Nguyễn Duy Đạt H H H H H H H H H H H H H H H X X X X X X X X 8

27 Mai Chiếm Tuấn H H H H H H H H H H H X H H H X X X X X X X X 9

28 Lương Minh Dũng P P P P X P P X X X X X X X X X X X X X X X X 17

29 Nguyễn Tiến Việt Dũng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23

30 Bùi Đặng Hoàng Tuấn X X X X X X X P P P P P X X X X X X X X X X X 18

31 Nguyễn Thị Hải Hà X X X X X X P X X P X X X X X X X X X P X X X 20

KÝ HIỆU X P NGHỈ CON Ốm Cô NGHỈ KHÔNG LƯƠNG Ro

TRỰC TRƯỜNG Tr T NGHỈ VIỆC RIÊNG R NGHỈ KHÔNG PHÉP KP

Ho Ô NGHỈ LỄ, TẾT L NGHỈ THAI SẢN S

CT NGHỈ MÁT NM NGHỈ HÈ H VỀ NGUỒN VNCÔNG TÁC

Ngày 01 tháng 9 năm 2016

TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI CHẤM CÔNG

LÀM VIỆC NGHỈ PHÉP

NGHỈ TNLĐ

ĐI HỌC NGHỈ ỐM

1. Thầy Minh: Ngày 04,09,18/08 có lịch họp của Trường.

2. Thầy Khoa: Ngày 1,3,5,8,10,12,15,17,19/8 vào liên hệ và sắp xếp TKB HKI/16 - 17.

3. Cô Giang: Ngày 1,3,5/8 vào làm phân công CM, báo cáo, đề xuất.

4. Thầy Cường: Ngày 1,3/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 15CĐ.

5. Thầy Quốc: Ngày 8,10,12,15,17,19/8 vào dạy lớp học lại bắt đầu từ 8/8 đến 26/8,

     2,3,4,5/8 vào coi thi lại, 11/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 13CĐ.

6. Thầy Dũng: Ngày 2,3,4/8 vào coi thi lại và 11/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 14CĐ

7. Cô Thuỷ: Ngày 4,5/8 vào coi thi lai và chấm thi lại.

8. Cô Thư: Ngày 3,4/8 vào coi thi lại, 5,6/8 vào chấm thi lại và 10/8 vào làm điểm rèn 

    luyện khoá 13CĐ.

9. Thầy Tất Đạt: Ngày 1,10,11/8 vào làm rèn luyện cho khoá 13CĐ.

10. Thầy Khánh: Ngày 3/8 kiểm tra hồ sơ CM, 4/8 vào chấm thi lại TN của Cao đẳng.

11. Cô Yến: Ngày 3,4,5/8 vào coi thi lại và 8/8 vào chấm thi lại và 10/8 

       vào làm điểm rèn luyện khoá 15CĐ.

12. Thầy Đoàn: Ngày 10/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 13CĐ.

- Coi thi, chấm thi lại và tổ chức lớp học lại áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

13. Thầy Đôn: Ngày 1/8 kiểm tra hồ sơ CM, 3,5/8 vào coi thi lại

14. Thầy Danh: Ngày 1,2/8 coi thi lại

15. Thầy Xuyên: Ngày 3/8 vào coi thi lại và 9/8 vào làm điểm rèn luyện 

       khoá 15CĐ.

16. Thầy Hùng: Ngày 9/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 14CĐ.

17. Thầy Phong: Ngày 10/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 14CĐ và 

        15,17,18,19/8 vào dạy lớp học lại từ ngày 15/8->26/8.

18. Hải Hà: Nghỉ phép ngày 9,26/8 và ngày 22,23/8 không nghỉ phép

19. C. Quyên, T.Trang, C. Thái : Ngày 10/8 vào làm điểm rèn luyện 

       khoá 15CĐ

20. C. Hồng, T. Tuyên, T.Vọng, T.Chiếm Tuấn : Ngày 16/8 vào làm 

      điểm rèn luyện khoá 15TCN và 15TCCN. 

21. Thầy Khoa, T.Đôn, T.Khánh, T.Quốc,C.Linh: Ngày 

       22,23,26,29,30/8 đi học lớp IC3 của Sở.

22. Cô Linh: Ngày 3/8 vào kiểm tra hồ sơ CM
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Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Hải Hà



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Nguyễn Văn

2 Nguyễn

3 Nguyễn Vân 

4 Ng Ng H Ngọc

5 Võ Anh

6 Vũ Thị Thái

7 Nguyễn Sanh

8 Lê Quý Hưng

9 Bùi Văn

10 Nguyễn Thị 

11 Nguyễn Thị Khánh

12 Nguyễn Thị Thu

13 Lê Tất

14 Trần Việt

15 Đỗ Thị Hải

16 Lê Hồng

17 Đặng Ngọc

18 Nguyễn Văn

19 Nguyễn Văn

20 Lê Phi

21 Trần Vĩnh

22 Lâm Thanh

23 Dương Ngọc

24 Nguyễn Ngọc

STT

    HỌ VÀ TÊN 

                               THỨ

BẢNG CHẤM CÔNG
THÁNG 08  NĂM 2016



STT

    HỌ VÀ TÊN 

                               THỨ

25 Nguyễn Cao

26 Nguyễn Duy

27 Mai Chiếm

28 Lương Minh

29 Nguyễn Tiến Việt

30 Bùi Đặng Hoàng

31 Nguyễn Thị Hải

KÝ HIỆU

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

1. Thầy Minh: Ngày 04,09,18/08 có lịch họp của Trường.

2. Thầy Khoa: Ngày 1,3,5,8,10,12,15,17,19/8 vào liên hệ và sắp xếp TKB HKI/16 - 17.

3. Cô Giang: Ngày 1,3,5/8 vào làm phân công CM, báo cáo, đề xuất.

4. Thầy Cường: Ngày 1,3/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 15CĐ.

5. Thầy Quốc: Ngày 8,10,12,15,17,19/8 vào dạy lớp học lại bắt đầu từ 8/8 đến 26/8,

     2,3,4,5/8 vào coi thi lại, 11/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 13CĐ.

6. Thầy Dũng: Ngày 2,3,4/8 vào coi thi lại và 11/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 14CĐ

7. Cô Thuỷ: Ngày 4,5/8 vào coi thi lai và chấm thi lại.

8. Cô Thư: Ngày 3,4/8 vào coi thi lại, 5,6/8 vào chấm thi lại và 10/8 vào làm điểm rèn 

    luyện khoá 13CĐ.

9. Thầy Tất Đạt: Ngày 1,10,11/8 vào làm rèn luyện cho khoá 13CĐ.

10. Thầy Khánh: Ngày 3/8 kiểm tra hồ sơ CM, 4/8 vào chấm thi lại TN của Cao đẳng.

11. Cô Yến: Ngày 3,4,5/8 vào coi thi lại và 8/8 vào chấm thi lại và 10/8 

       vào làm điểm rèn luyện khoá 15CĐ.

12. Thầy Đoàn: Ngày 10/8 vào làm điểm rèn luyện khoá 13CĐ.

- Coi thi, chấm thi lại và tổ chức lớp học lại áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.



STT

    HỌ VÀ TÊN 

                               THỨ

Nguyễn Văn Minh


